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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 10/11/2018

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:
1. Thời tiết
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. 
- Trung Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. 
- Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo: 
- Bắc Bộ: từ ngày 11-14/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Trung Bộ: từ ngày 11-20/11 có mưa rào và dông rải rác, có nơi có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nam Bộ: Ngày 10-16/11, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 17-20/11, có khả năng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

2. Diễn biến mực nước Đồng bằng sông Cửu Long:

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 10/11, trên sông Tiền tại Tân Châu 2,22m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,23m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn xuống mức BĐ2-BĐ3.

Dự báo: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 14/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 2,07m; tại Châu Đốc xuống mức 2,05m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn xuống mức BĐ1.

3. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 09/11 đến 19h00 ngày 10/11): Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 35mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 32mm, Hiền Lương (Quảng Trị) 31mm, Ái Nghĩa (Quảng Nam) 56mm, Giao Thủy (Quảng Nam) 53mm.
- Mưa đêm (từ 19h00 ngày 10/11 đến 07h00 ngày 11/11): Trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa tại khu vực Trung Bộ; chuyển các bản tin tới BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó.

2. Địa phương

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:
- Hồ chứa lưu vực sông Hồng vận hành theo quy trình. 
- Ngoài ra, trong 158 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 01 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực trên cả nước dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường. (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Báo cáo)

2. Hồ chứa thủy lợi: 

Theo báo cáo ngày 10/11/2018 của Tổng cục Thủy lợi:
- Bắc Bộ có 194/320 hồ lớn và 1.859/2.308 hồ nhỏ đã tích đầy nước;
- Bắc Trung Bộ có 36/157 hồ lớn và 1.185/1.730 hồ nhỏ tích đầy nước. Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) vận hành xả điều tiết: 20m3/s qua phát điện. Hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) xả 10m3/s qua phát điện;
- Nam Trung Bộ: có 172 hồ lớn đạt 30÷55% dung tích thiết kế; 334 hồ chứa vừa và nhỏ đạt 35÷60% dung tích thiết kế;
- Tây Nguyên: 20/170 hồ lớn và 520/1.030 hồ chứa vừa và nhỏ tích đầy nước. Có 03 hồ có cửa van vận hành xả điều tiết tại tỉnh Đắk Lắk: Ea Soup Thượng: 15 m3/s, Krông Buk Hạ 10m3/s, Buôn Yông 5m3/s./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;
- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành


PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH MƯA,  HỒ CHỨA 
(Kèm theo BCN công tác trực ban ngày 10/11/2018 của VPTT BCĐTW PCTT)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 07/11 đến 19h00 ngày 10/11, Khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, tập trung chủ yếu vào ngày 8-9/11. Các khu vực khác có mưa vừa hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Tiên Phước (Quảng Nam) 199mm, Mỹ Chánh (Quảng Trị) 239mm, Dakrông (Quảng Trị) 184 mm, Đầu Mẫu (Quảng Trị) 180 mm, Sơn Giang (Quảng Ngãi) 171mm, Kim Long (Thừa Thiên Huế) 162mm, Huế (Thừa Thiên Huế) 150mm.
2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	10/11
	474,93
	369,90
	35
	0

	
	7h
	11/11
	474,92
	369,90
	30
	0

	Huội Quảng
	7h
	10/11
	369,80
	214,51
	16,7
	5

	
	7h
	11/11
	369,86
	214,41
	16,7
	5

	Lai Châu
	7h
	10/11
	290,96
	214,70
	450
	1.014

	
	7h
	11/11
	290,86
	214,67
	359
	0

	Sơn La
	7h
	10/11
	214,64
	118,30
	1.181
	1.987

	
	7h
	11/11
	214,60
	117,20
	301
	593

	Hòa Bình
	7h
	10/11
	116,92
	12,07
	772
	1.628

	
	7h
	11/11
	116,89
	12,07
	631
	1.628

	Tuyên Quang
	7h
	10/11
	119,58
	49,59
	276
	382

	
	7h
	11/11
	119,46
	49,56
	276
	383

	Thác Bà
	7h
	10/11
	57,93
	21,87
	80
	105

	
	7h
	11/11
	57,96
	22,14
	160
	110


* Hiện không có hồ chứa mở cửa xả sâu.
2.2. Hồ chứa thủy điện khác: 
Theo Báo cáo lúc 06h30 ngày 11/11 của Bộ Công Thương, tình hình vận hành hồ chứa thủy điện như sau: Trong 158 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 01 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ (59 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Tây Nguyên (55 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng về hạ du đảm bảo thời kỳ sử dụng nước: Đak Mi 4a: 3 m3/s.

Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Các hồ vận hành bình thường./.
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